
STT ĐỊA ĐIỂM TĂNG NI ĐỊA CHỈ
KHU 

VỰC
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

1 Chùa Bồ Đề Lan Nhã 101 247/8 Bình Tiên, P.Bình Tiên, Tp.HCM KV1 0902565249

2 Chùa Báo Ân 34 53 Lê Bình, P.Tân Sơn Nhất, Tp.HCM KV1

3 Chùa Bình An 89 4395/1 Nguyễn Cửu Phú, P.Tân Tạo, Tp.HCM KV1
0908162141

Huệ

4 Chùa Bồ Đề 90 109/8A Bến Vân Đồn, P.Khánh Hội, Tp.HCM KV1
0989068409

Chúc Phương

5 Chùa Đại Giác 66 112 Nguyễn Văn Trỗi, P.Phú Nhuận, Tp.HCM KV1

6 Chùa Di Đà 69 Ấp Xóm Mới, X.Nhuận Đức, Tp.HCM KV1

7 Chùa Đức Phú 30 9/19 Nguyễn Bình, Ấp 2, X.Hiệp Phước, Tp.HCM KV1
0778040212

Trung Hoàng
Ngoại thiền: 18 vị

8 Chùa Dược Sư 124 464 Lê Quang Định, P.Bình Lợi Trung, Tp.HCM KV1
0978917777

Quảng Pháp
Ngoại thiền: 72 vị

9 Chùa Hoằng Pháp 90 188/8 Ấp 8, X.Hóc Môn, Tp.HCM KV1
0977424606

Tâm Nguyệt

10 Chùa Huệ Lâm 53 154 Tùng Thiện Vương, P.Phú Định, Tp.HCM KV1

11 Chùa Huệ Nghiêm 84 220/110/1 Đỗ Năng Tế, P.An Lạc, Tp.HCM KV1

12 Chùa Hưng Phước 50 540/23 Cách Mạng Tháng 8, P.Nhiêu Lộc, Tp.HCM KV1

13 Chùa Huỳnh Kim 40 546 Quang Trung, P.Thông Tây Hội, Tp.HCM KV1 Ngoại thiền: 80 vị
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14 Chùa Kiều Đàm 60 793/30 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Tp.HCM KV1
0938247319

Tâm Long

15 Chùa Kiều Đàm 113 1 Đường 138, P.Tăng Nhơn Phú, Tp.HCM KV1 Ngoại thiền: 56 vị.

16 Chùa Liên Hoa 78 298 Ấp 24, X.Bình Chánh, Tp.HCM KV1 0764849881 Ngoại thiền: 21 vị.

17 Chùa Mai Sơn 44 426 Tỉnh Lộ 10, P.Bình Trị Đông, Tp.HCM KV1 Ngoại thiền: 68 vị.

18 Chùa Pháp Quang 43 71 Đường Liên Tỉnh 5, P.Bình Đông, Tp.HCM KV1 Ngoại thiền: 24 vị

19 Chùa Pháp Thành 70 250  Lê Minh Nhựt, Ấp Thượng 3, X.Củ Chi, Tp.HCM KV1

20 Chùa Phật Đà 46 362/46 Nguyễn Đình Chiểu, P.Bàn Cờ, Tp.HCM KV1

21 Chùa Phước Hòa 37 491/14 Nguyễn Đình Chiểu, P.Bàn Cờ, Tp.HCM KV1

22 Chùa Phước Thiện 93 C13/6 Ấp 11, X.Bình Chánh, Tp.HCM KV1 Ngoại thiền: 22 vị.

23 Chùa Quan Âm 58 120A Mễ Cốc, P.Bình Đông, Tp.HCM KV1 Ngoại thiền: 25 vị

24 Chùa Quan Âm 46 102 Hà Huy Giáp, P.Thới An, Tp.HCM KV1
0799293777

Thiện Từ

25 Chùa Quảng Đức 47 193D Lê Quang Đạo, P.Trung Mỹ Tây, Tp.HCM KV1
0902141127

Chúc Đạt
Ngoại thiền: 61 vị

26 Chùa Sùng Đức 67 50 Đường số 3, P.Thủ Đức, Tp.HCM KV1

27 Chùa Thanh Tâm 245 A13/14 Mai Bá Hương, X.Bình Lợi, Tp. Hồ Chí Minh KV1

28 Chùa Từ Giác 70 3 Đường 106 Ấp 10A, X.Phú Hòa Đông, Tp.HCM KV1
0776140958

Trung Tựu

29 Chùa Từ Nguyên 31 249 Thạch Lam, P.Phú Thạnh, Tp.HCM KV1 0906385526 Ngoại thiền: 50 vị

30 Chùa Từ Quang 100 240 Hoàng Cầm, P.Linh Xuân, Tp.HCM KV1

31 Chùa Tuyền Lâm 84 887 Hồng Bàng, P.Bình Tây, Tp.HCM KV1 Ngoại thiền: 22 vị

32 Chùa Vạn Đức 65 502 Tô Ngọc Vân, P.Tam Bình, Tp.HCM KV1 Ngoại thiền: 149 vị 

33 Chùa Vạn Phước 111 621/6 Tỉnh Lộ 10, P.An Lạc, Tp.HCM KV1 Ngoại thiền: 13 vị

34 Chùa Vĩnh Nghiêm 205 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Xuân Hòa, Tp.HCM KV1 0903458553

35 Chùa Vĩnh Phước 30 28/10A Trường Chinh, P.Đông Hưng Thuận, Tp.HCM KV1 0768044916 Ngoại thiền: 43 vị
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36 HV Phật giáo tại TP.HCM 178 233 A13/14 Mai Bá Hương, X.Bình Lợi, Tp. Hồ Chí Minh KV1

37 Ni Viện Phước Long 58 172 Nam Hòa, P.Phước Long, Tp.HCM KV1 Ngoại thiền: 44 vị

38
Pháp Viện Minh Đăng 

Quang
116 505 Võ Nguyên Giáp, P.Bình Trưng, Tp.HCM KV1 Khất sĩ

39 Chùa Già Lam 60 498/11 Lê Quang Định, P.Hạnh Thông, Tp.HCM KV1

40 Thiền viện Thiên Phước 55 E14/4A Ấp 55, X.Tân Vĩnh Lộc, Tp.HCM KV1

41 Tịnh xá Ngọc Điểm 60 28/1A Ấp Hậu Lân, X.Bà Điểm, Tp.HCM KV1 Khất sĩ

42 Tịnh xá Ngọc Phú 54 64 Ni Sư Huỳnh Liên, P.Bảy Hiền, Tp.HCM KV1 Khất sĩ

43 Tịnh xá Ngọc Phương 150 498/1 Lê Quang Định, P.Hạnh Thông, Tp.HCM KV1
Khất sĩ

Ngoại thiền: 100 vị

44 Chùa Từ Nghiêm 31 415 - 417 Bà Hạt, P.Vườn Lài, Tp.HCM KV1 Ngoại thiền: 52 vị

45 Chùa Phổ Quang 38 127/25/13 Cô Giang, P.Cầu Kiệu, Tp.HCM KV1

46 Tu viện Khánh An 43 1055/30 Võ Thị Thừa, P.An Phú Đông, Tp.HCM KV1
0975898294

Tuệ Khai
Ngoại thiền: 13 vị

47 Chùa Pháp Võ 63 2240 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 25, X.Nhà Bè, Tp.HCM KV1 Ngoại thiền: 5 vị

48 Chùa Xá Lợi 40 89 Bà Huyện Thanh Quan, P.Xuân Hòa, Tp.HCM KV1

49 Chùa Việt Nam Quốc Tự 60 242-244 Đường 3/2, P.Hòa Hưng, Tp.HCM KV1

50 Thiền viện Quảng Đức 55 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa, Tp.HCM KV1

51 Chùa Hội Khánh 70 P.Thủ Dầu Một, Tp.HCM KV2 Ngoại thiền: 153 vị

52 Chùa Bồ Đề Đạo Tràng 41 P.An Phú, Tp.HCM KV2 Ngoại thiền: 74 vị 

53 Chùa Tây Thiên 44 P.Đông Hòa, Tp.HCM KV2 Ngoại thiền: 72 vị

54 Tổ Đình Đại Tòng Lâm 72 P.Phú Mỹ, Tp.HCM KV3 Ngoại thiền: 57 vị

55 Chùa Phật Quang 81 P.Tân Hải, Tp.HCM KV3

56 Tịnh xá Ngọc Thạnh 44 P.Tân Hòa, Tp.HCM KV3
Khất sĩ 

Ngoại thiền: 132 vị

57 Thiền Đường Liễu Quán 1 35 P.Tân Hải, Tp.HCM KV3 Ngoại thiền: 19 vị

58 Chùa Liên Trì 32 P.Vũng Tàu, Tp.HCM KV3 Ngoại thiền: 85 vị
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59 Thiền Viện Chơn Không 30 P.Vũng Tàu, Tp.HCM KV3 Ngoại thiền: 13 vị

60 Tổ Đình Thiên Thai 30 X.Long Điền, Tp.HCM KV3

61 Chùa Giác Ngộ 61 X.Đất Đỏ, Tp.HCM KV3 Ngoại thiền: 11 vị

62 Ni Viện Thiện Hòa 85 P.Phú Mỹ, Tp.HCM KV3

63 Thiền Viện Huệ Chiếu 53 P.Phú Mỹ, Tp.HCM KV3 Ngoại thiền: 17 vị

64 Thiền Viện Phổ Chiếu 39 P.Phú Mỹ, Tp.HCM KV3 Ngoại thiền: 13 vị

65 Chùa Kiều Đàm 50 P.Phú Mỹ, Tp.HCM KV3 Ngoại thiền: 130 vị

66 Thiền Viện Minh Đức 64 P.Tân Hải, Tp.HCM KV3 Ngoại thiền: 192 vị

67 Tịnh Xá Ngọc Sơn Dinh 57 P.Tân Hải, Tp.HCM KV3
Khất sĩ

Ngoại thiền: 30 vị

68 Chùa Vạn Phước 80 P.Vũng Tàu, Tp.HCM KV3 Ngoại thiền: 102 vị

69 Chùa Bảo Hải 46 P.Tam Long, Tp.HCM KV3 Ngoại thiền: 16 vị

70 Chùa Thiên Bửu Tháp 30 X.Long Điền, Tp.HCM KV3 Ngoại thiền: 26 vị

71 Chùa Hưng Hòa 30 X.Đất Đỏ, Tp.HCM KV3 Ngoại thiền: 12 vị

TĂNG NI  - Bắc tông :  65 Tự viện

 2.215    2.816    - Khất sĩ   :  06 Tự viện

ĐIỂM AN CƯ 

TẬP TRUNG

Ghi chú:

      KV1: Tp. Hồ Chí Minh (cũ)

      KV2: Tỉnh Bình Dương (cũ)

      KV3: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)

71

TỔNG SỐ

: 50 điểm

: 03 điểm

: 18 điểm
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